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2 HDS-TCG225

2MP,1920*1080,CMOS,1/1.8 inch，25fps

Ổng kính điện tử 5.2-13mm,

Độ nhạy sáng: low illumination colorful 0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，black-

white 0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，
tích hợp thẻ nhớ TF 8Gb, maximum up to 64Gb

3 rờ le output

Hỗ trợ điểu khiển barrier

Hỗ trợ 2 đèn LEDs phụ

25,146,000             50,292,000             

3 HDS-TME401-TRL

Bộ quản lý điều khiển ngõ vào (dùng thẻ từ)

Hỗ trợ kết nối  4 camera IP.

Cấp thẻ từ khi xe vào bãi xe. Cung cấp tối đa 350 thẻ từ.

Support offline charge,  speaker, LED word display, car detect, take and 

read card, audio chat, barrier gate control.

126,432,000           252,864,000           

4 HDS-TME402-TRL

Bộ quản lý điều khiển ngõ ra (dùng thẻ từ)

Hỗ trợ kết nối  4 camera IP.

Nhận lại thẻ từ khi xe rời bãi xe.

Support offline charge,  speaker, LED word display, car detect, take and 

read card, audio chat, barrier gate control.

126,432,000           252,864,000           

5 HDS-TME401-TPL

Bộ quản lý điều khiển ngõ ra (xuất vé)

Hỗ trợ kết nối  4 camera IP.

Xuất vé khi xe vào bãi xe.

Support offline charge,  speaker, LED word display, barrier gate control.

134,634,000           269,268,000           

6 HDS-TME402-TPL

Bộ quản lý điều khiển ngõ ra (xuất vé)

Hỗ trợ kết nối  4 camera IP.

Nhận vé khi xe rời bãi xe.

Support offline charge,  speaker, LED word display, barrier gate control.

134,634,000           269,268,000           

9 HDS-TPE100(1T) 36,156,000             72,312,000             

10 HDS-TPE100(2T) 38,088,000             76,176,000             

11 HDS-TPE100(4T) 48,708,000             97,416,000             

13 HDS-K1F100-D8E Bộ đọc mã thẻ từ 2,892,000               5,784,000               

14 HDS-TRC100-5 thẻ từ thông minh Mifare, tần số: 13.56vMHz 378,000                  756,000                  

12 HDS-TRI400-4
thiết bị đọc thẻ bluetooth

Khoảng cách 3m and 30m, Hỗ trợ Wiegand và 485 output.
20,946,000             41,892,000             

15 HDS-TRD400-4
Bộ cấp thẻ bluetooth

hỗ trợ cổng USB
7,938,000               15,876,000             

16 HDS-TRC400-4
Thẻ Bluetooth

433M，được nhận diện với khoảng cách từ 3 and 30m
798,000                  1,596,000               

17 HDS-TMG022 Thiết bị phát hiện xe vào ra 4,824,000               9,648,000               

18
HDS-TMG400-LL

(Bên trái)
33,540,000             67,080,000             

19
HDS-TMG400-LR

(Bên phải)
33,540,000             67,080,000             

Barrier thẳng trái/phải

Tốc độ nâng: 6s

tay dài 6m

Màu đỏ

Nguồn cung cấp: 220V 50Hz

Anti-failing

BÁO GIÁ HDPARAGON

BÃI ĐỖ XE HƠI THÔNG MINH HDPARAGON

Thiết bị điều khiển đầu cuối

4 cổng LAN 10/100Mbps Ethernet, 2 cổng 1000Mbps Ethernet

3 cổng RS232, 2 cổng RS485, 4 cổng USB2.0,

2x I/O interfaces

4 rờ le outputs

1 cổng VGA output

1 cổng Audio I/O

1 cổng HDMI output

(1T) 1TB HDD có sẵn

(2T) 2TB HDD có sẵn

(4T) 4TB HDD có sẵn



20
HDS-TMG403-LL

(Bên trái)
41,940,000             83,880,000             

21
HDS-TMG403-LR

(Bên phải)
41,940,000             83,880,000             

22 IS-TVL224-4-5EY
Màn hình hiển thị thông tin chỗ đậu xe trống, biển số xe, hướng dẫn bằng 

âm thanh.
27,660,000             55,320,000             

23 HDS-TPM400-P 41,472,000             82,944,000             

24 HDS-TPM400 (3T) 53,052,000             106,104,000           

25 HDS-TCP145 5,688,000               11,376,000             

26 HDS-TCP145-K 5,952,000               11,904,000             

27 HDS-TCP145-B 6,126,000               12,252,000             

28 HDS-TCP145-KB 6,390,000               12,780,000             

29 HDS-TCP345 7,008,000               14,016,000             

30 HDS-TCP345-K 7,272,000               14,544,000             

32 HDS-TCP345-KB 7,716,000               15,432,000             

33 HDS-TCP345D 11,412,000             22,824,000             

34 HDS-TCP345D-B 11,856,000             23,712,000             

35 HDS-TVG400
Đèn hướng dẫn đậu xe

Hỗ trợ 7 màu cho các mục đích hướng dẫn khác nhau
1,092,000               2,184,000               

36 HDS-TVL121-3-6D Led 1 hàng trong nhà, 3 số, hỗ trợ truyền tín hiệu qua RS-485 và LAN 23,460,000             46,920,000             

37 HDS-TVL121-6-6D Led 1 hàng trong nhà, 6 số, hỗ trợ truyền tín hiệu qua RS-485 và LAN 27,660,000             55,320,000             

38 HDS-TVL121-9-6D Led 1 hàng trong nhà, 9 số, hỗ trợ truyền tín hiệu qua RS-485 và LAN 31,860,000             63,720,000             

39 HDS-TVL121-3-6 Module Led 1 hàng 3 số 16,752,000             33,504,000             

40 HDS-TVL221-3-6 Module Led 1 hàng 4 số 20,946,000             41,892,000             

41 HDS-TPT327-3 Bàn hướng dẫn tìm kiếm vị trí xe 83,916,000             167,832,000           

42 HDS-TPT322-L2 Bàn hướng dẫn tìm kiếm vị trí xe 121,692,000           243,384,000           

43 iVMS-5200-E-CMM 1 Module

Base Module Ivms 5200E

Basic Module, required by all add-on modules, contains map module

(GIS map or E-map);

- GIS Map Module is for control and configuration of all add-on modules, 

display the location of all the sub-systems, support both static map and GIS 

map;

- Support Static E-Map

38,166,000             76,332,000             

44 iVMS-5200-E-PMS-C_Lane 1 Entrance & Exit Lanes

Licence quản lý ngõ vào/ra bãi xe

Kiểm soát xe vào ra với thẻ từ, thẻ RF hoặc bằng nhận diện biển số tự động

Vehical access control with IC card, RF card, and Auto-Number Plate 

Recongnition; 

38,166,000             76,332,000             

Camera hướng dẫn đậu xe.

1.3MP 1280x720 resolution

4/6mm fixed lens optional

Tích hợp đèn chỉ dẫn 7 màu

2 cổng RJ45

PoE extension.

-K: 3 cổng mở rộng đèn báo

-B: Hỗ trợiBeacon protocol

-KB: 3 cổng mở rộng đèn báo và iBeacon protocol

Camera hướng dẫn đậu xe.

3MP 2304x1296 resolution

2.8/4mm fixed lens optional

Tích hợp đèn chỉ dẫn 7 màu

2 cổng RJ45

PoE extension.

-K: 3 cổng mở rộng đèn báo

-B: Hỗ trợiBeacon protocol

-KB: 3 cổng mở rộng đèn báo và iBeacon protocol

TCP345D: Ống kính kép, hỗ trợ đến 6 ô đậu xe

PHẦN MỀM QUẢN LÝ IVMS5200E

Barrier hàng rào trái/phải

Tốc độ nâng: 6s

Rào dài 5m

Màu đỏ

Nguồn cung cấp: 220V 50Hz

Anti-failing 

HỆ THỐNG HƯỚNG DẪN ĐẬU VÀ TÌM XE TRONG BÃI ĐẬU XE

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe

Phân tích biển số xe

hỗ trợ đến 6 ổ cứng 3.5 inch

hỗ trợ 16 cổng 100M RJ45

8 cổng PoE

4 cổng 1000M RJ45

Audio I/O: 1/1, Alarm I/O: 3/3

2 cổng RS485

1 cổng quang.

(3T) ổ cứng 3Tb có sẵn



45 iVMS-5200-E-PMS-C_Space
1 parking space License quản lý ô trống đỗ xe

Quản lý ô trống đỗ xe, Hướng dẫn đỗ xe, tìm xe,….

570,000                  1,140,000               

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết






